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2 # # # # # #
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10

Thực hiện đúng kỹ thuật và thuần thục các 

động tác trong bài tập thể dục theo hiệu lệnh, 

nhịp bản nhạc/bài hát. Bắt đầu và kết thúc 

động tác đúng nhịp.

Thực hiện đúng kỹ thuật và thuần thục các động 

tác trong bài tập thể dục theo hiệu lệnh, nhịp bản 

nhạc/bài hát. Bắt đầu và kết thúc động tác đúng 

nhịp.

Bài 7: 

- Hô hấp: Hít vào thở ra

 - Tay: Đưa 2 tay ra phía trước sang ngang

- Bụng: Cúi người về phía trước, tay chạm 

mũi bàn chân

- Chân: 2 tay chống hông khuỵu gối

- Bật: Bật tại chỗ

Thể chất x TDS TDS TDS TDS TDS

14 # # # # # # #

26 # # # # # # #

29
Kiểm soát được vận động chạy thay đổi tốc 

độ theo hiệu lệnh 2-3 lần
Chạy thay đổi tốc độ theo hiệu lệnh (2-3 lần) Tiết học : Chay thay đổi theo hiệu lệnh Thể chất x HĐH

30

Nhanh nhẹn, dẻo dai, khéo léo khi phối hợp 

thực hiện vận động chạy và vượt qua 2-3 

chướng ngại vật

Chạy và vượt qua 2-3 chướng ngại vật
Trò chơi: Chạy và vượt qua 2-3 chướng ngại 

vật
Thể chất x HĐNT HĐNT HĐNT HĐNT HĐNT

33 # # # # # # #

34

Phối hợp nhịp nhàng, dẻo dai các cơ quan, 

kiểm soạt được cơ thể khi thực hiện vận 

động. Bò bằng bàn tay và bàn chân , dài 3-

4m

Bò bằng bàn tay và bàn chân 3-4m Tiết học: Bò bằng bàn tay và bàn chân 3-4m Thể chất x HĐH

41 # # # # # #

MỤC TIÊU- NỘI DUNG - HOẠT ĐỘNG CHỦ ĐỂ : NHỮNG CON VẬT NGỘ NGHĨNH

1. Thực hiện các động tác phát triển các nhóm cơ và hô hấp

tt Nội dung chủ đề 

PHÂ

N 

* Vận động: bò, trườn, trèo

I. LĨNH VỰC GIÁO DỤC PHÁT TRIỂN THỂ CHẤT

2. Thể hiện kỹ năng vận động cơ bản và các tố chất trong vận động

* Vận động: tung, ném, bắt

* Vận động: chạy

A. Phát triển vận động

Mục tiêu chủ đề Hoạt động chủ đề

CHỦ ĐỀ: 

"NHỮNG CON VẬT NGỘ NGHĨNH"

Thuộc 

lĩnh vực

TÀI L
IỆ

U Đ
Ã B

AN H
ÀNH

Được 
tả

i v
ề từ

 h
ệ th

ống e
doc.

sm
as.

edu.v
n lú

c 
00:1

5 1
0/0

3/2
025

bởi N
guyễ

n T
hị T

hảo ( 
c0

bh_t
haont )

 –
 T

rư
ờng m

ầm
 n

on B
ắc 

Hưng



ĐV
Nhánh

1

Nhánh

2

Nhánh

3

Nhánh

4

Nhánh

5

5

Món 

quà yêu 

thương

Chú gà 

đáng 

yêu

Chú 

bướm 

xinh

Chú cá 

nhỏ

Chú 

voi con

03/03-

04//04

tt Nội dung chủ đề 

PHÂ

N 

Mục tiêu chủ đề Hoạt động chủ đề

CHỦ ĐỀ: 

"NHỮNG CON VẬT NGỘ NGHĨNH"

Thuộc 

lĩnh vực

42
Chuyền bongd qua đầu qua chân khéo léo 

đúng kỹ thuật
Chuyền bóng qua đầu qua chân

Tiết học:Chuyền bóng qua đầu qua chân.
Thể chất x HĐH

47
Phối hợp nhịp nhàng các bộ phận của cơ thể 

thực hiện vận động: Ném xa bằng 2 tay
Ném xa bằng 2 tay Tiết hoc: Ném xa bằng 2 tay Thể chất x HĐH

51 Thể chất # # # # # #

52
Phối hợp nhịp nhàng các bộ phận của cơ thể: 

để thực hiện vận động: Bật liên tục qua 5 ô
Bật liên tục qua 5 ô vòng  Tiết học: Bật liên tục qua 5 ô Thể chất x HDNT

59 # # # # # # #

69

Thực hiện được vận động véo, vuốt, miết, 

búng ngón tay, chạm các đầu ngón tay với 

nhau, ấn bàn tay

Véo, vuốt, miết, búng ngón tay, chạm các đầu 

ngón tay với nhau, ấn bàn tay

Bé vuốt, véo, miết, ấn...tạo ra Một số con 

vật gần gũi với trẻ
Thể chất x HĐG HĐG HĐG HĐG

76 Tô, vẽ được một số hình đơn giản, gần gũi Tô, vẽ hình Tô, vẽ Một số con vật Thể chất x HĐG HĐG HĐG HĐG

83 Cắt, xé thành thạo theo đường thẳng Cắt, xé đường thẳng dài hơn 10cm Xé dán con cá Thể chất x HĐG

98
Biết gập giấy tạo hình đơn giản theo hướng 

dẫn
Gập giấy Gấp giấy làm con vật Thể chất x HĐC HĐC HĐC HĐG

103

Biết sử dụng đúng cách một số văn phòng 

phẩm thông thường: kéo, bút chì, bút lông, 

hồ dán, băng keo 2 mặt

Sử dụng một số thiết bị văn phòng phẩm Cắt, dán con gà, con Thể chất x HĐG

104 # # # # # # #

105 # # # # # # #

B. Giáo dục dinh dưỡng và sức khỏe

1. Nhận biết một số món ăn, thực phẩm thông thường và ích lợi của chúng đối với sức khỏe

* Vận động: bật, nhảy

* Thực hiện và phối hợp được các cử động của bàn tay, ngón tay, phối hợp tay - mắt
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111

Nhận biết, phân loại được các thực phẩm 

theo nguồn gốc khác nhau (thực phẩm có 

nguồn gốc động vật/thực vật)

Biết tên một số món ăn trong bữa ăn hằng ngày 

ở trường
Biết tên món ăn chế biến từ tôm, cá Thể chất x VS-AN VS-AN VS-AN

112

Nhận biết, phân loại được các thực phẩm 

theo nguồn gốc khác nhau (thực phẩm có 

nguồn gốc động vật/thực vật)

Biết tên một số món ăn trong bữa ăn hằng ngày 

ở trường

Biết tên món ăn chế biến từ thịt gà, trứng gà, 

trứng vịt
Thể chất x VS-AN

115
Kể được tên một số thức ăn cần có trong bữa 

ăn hàng ngày
Tên một số thức ăn trong bữa ăn hàng ngày

Tên một số món ăn chế biến từ tôm, cá, cua, 

ếch,....
Thể chất x VS-AN

117
Kể được tên và dạng chế biến của một số 

món ăn quen thuộc

Tên và dạng chế biến của một số món ăn quen 

thuộc
Món cá sốt cà chua Thể chất x VS-AN

119
Kể được tên và dạng chế biến của một số 

món ăn quen thuộc

Tên và dạng chế biến của một số món ăn quen 

thuộc
Món tôm sốt Thể chất x VS-AN

124

Biết ý nghĩa của việc ăn để giúp cơ thể cao 

lớn, khỏe mạnh, thông minh. Biết ăn nhiều 

loại thức ăn khác nhau để cơ thể có đủ chất 

dinh dưỡng. 

Giá trị dinh dưỡng của một số loại thực phẩm
Nói được một số chất dinh dưỡng có trong 

món thịt bò
Thể chất x HĐG

125

Biết ý nghĩa của việc ăn để giúp cơ thể cao 

lớn, khỏe mạnh, thông minh. Biết ăn nhiều 

loại thức ăn khác nhau để cơ thể có đủ chất 

dinh dưỡng. 

Giá trị dinh dưỡng của một số loại thực phẩm Chất dinh dưỡng có trong trứng gà, trứng vịt Thể chất x HĐG

127

Biết ý nghĩa của việc ăn để giúp cơ thể cao 

lớn, khỏe mạnh, thông minh. Biết ăn nhiều 

loại thức ăn khác nhau để cơ thể có đủ chất 

dinh dưỡng. 

Giá trị dinh dưỡng của một số loại thực phẩm Chất dinh dưỡng có trong cá, tôm, ốc, ếch Thể chất x HĐG
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133
Hình thành thói quen ăn uống tốt, biết ăn 

nhiều loại thức ăn khác nhau
Thói quen ăn uống tốt Không kén chọn thức ăn, món ăn Thể chất x VS-AN VS-AN VS-AN VS-AN VS-AN

171 # # # # # # #

191
Biết tự cầm bát, thìa xúc ăn gọn gàng, không 

rơi vãi, không đổ thức ăn
Cách sử dụng bát, thìa Không làm rơi vãi thức ăn Thể chất x VS-AN VS-AN VS-AN VS-AN

194 # # # # # # #

195

Biết một số hành vi văn minh, thói quen tốt 

trong ăn uống. Biết thực hiện khi được yêu 

cầu.

Làm quen một số hành vi văn minh trong ăn 

uống

Không nhặt thức ăn vãi cho vào miệng, che 

miệng khi hắt hơi, ho
Thể chất x VS-AN VS-AN VS-AN VS-AN VS-AN

198

Biết một số hành vi văn minh, thói quen tốt 

trong ăn uống. Biết thực hiện khi được yêu 

cầu.

Có hành vi, thói quen tốt trong ăn uống Nhai kỹ thức ăn, không làm rơi vãi thức ăn Thể chất x VS-AN VS-AN VS-AN VS-AN VS-AN

201

Biết một số hành vi văn minh, thói quen tốt 

trong ăn uống. Biết thực hiện khi được yêu 

cầu.

Có hành vi, thói quen tốt trong ăn uống Giúp cô chuẩn bị đồ dùng để ăn Thể chất x VS-AN VS-AN VS-AN VS-AN

210
Biết cách phân biệt thực phẩm/ thức ăn sạch, 

an toàn
Phân biệt thực phẩm/ thức ăn sạch, an toàn Thể chất x HĐG HĐG HĐG HĐG HĐG

215 Giữ vệ sinh thân thể, thói quen vệ sinh tốt Giữ vệ sinh thân thể, thói quen vệ sinh tốt
Móng tay, móng chân cắt ngắn, đầu tóc, 

quần áo sạch sẽ, gọn gàng
Thể chất x ĐTT ĐTT ĐTT ĐTT

219 Giữ vệ sinh thân thể, thói quen vệ sinh tốt Giữ vệ sinh thân thể, thói quen vệ sinh tốt Xúc miệng băng nước muối sau khi ăn xong Thể chất x VS-AN VS-AN VS-AN VS-AN

231 # # # # # # #

Phân biệt thực phẩm/ thức ăn sạch, an toàn

3. Hành vi và thói quen tốt trong sinh hoạt, giữ gìn sức khỏe

4. Nhận biết một số nguy cơ không an toàn và phòng tránh

2. Tập làm một số việc tự phục vụ trong sinh hoạt
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234
Biết nhận ra và không chơi một số đồ vật có 

thể gây nguy hiểm
Một số đồ vật gây nguy hiểm Không chơi với dao, kéo Thể chất x ĐTT ĐTT ĐTT ĐTT ĐTT

237

Biết tránh và không làm một số hành động 

nguy hiểm khi được nhắc nhở phù hợp độ 

tuổi

Những việc làm có thể gây nguy hiểm cho bản 

thân (cười đùa khi ăn uống dễ gây sặc, ngậm hột 

hạt, tự ý uống thuốc/ ăn thức ăn lạ, không leo 

trèo bàn ghế , lan can, không theo người lạ, trêu 

động vật, hút thuốc lá có hại cho sức khỏe, 

không lại gần người đang hút thuốc lá,…)

Không trêu đùa chó, mèo Thể chất x ĐTT

238

Biết tránh và không làm một số hành động 

nguy hiểm khi được nhắc nhở phù hợp độ 

tuổi

Những việc làm có thể gây nguy hiểm cho bản 

thân (cười đùa khi ăn uống dễ gây sặc, ngậm hột 

hạt, tự ý uống thuốc/ ăn thức ăn lạ, không leo 

trèo bàn ghế , lan can, không theo người lạ, trêu 

động vật, hút thuốc lá có hại cho sức khỏe, 

không lại gần người đang hút thuốc lá,…)

Không trêu đùa những con vật khi đi sở thú: 

Hổ, báo,...
Thể chất x ĐTT ĐTT ĐTT ĐTT

239

Biết tránh và không làm một số hành động 

nguy hiểm khi được nhắc nhở phù hợp độ 

tuổi

Những việc làm có thể gây nguy hiểm cho bản 

thân (cười đùa khi ăn uống dễ gây sặc, ngậm hột 

hạt, tự ý uống thuốc/ ăn thức ăn lạ, không leo 

trèo bàn ghế , lan can, không theo người lạ, trêu 

động vật, hút thuốc lá có hại cho sức khỏe, 

không lại gần người đang hút thuốc lá,…)

Không đùa nghịch với những con côn trùng Thể chất x ĐTT ĐTT ĐTT ĐTT

242

Biết tránh và không làm một số hành động 

nguy hiểm khi được nhắc nhở phù hợp độ 

tuổi

Những việc làm có thể gây nguy hiểm cho bản 

thân (cười đùa khi ăn uống dễ gây sặc, ngậm hột 

hạt, tự ý uống thuốc/ ăn thức ăn lạ, không leo 

trèo bàn ghế , lan can, không theo người lạ, trêu 

động vật, hút thuốc lá có hại cho sức khỏe, 

không lại gần người đang hút thuốc lá,…)

Tránh xa những con côn trùng có hại: Ruồi, 

muỗi, giun, ....
Thể chất x ĐTT ĐTT ĐTT ĐTT
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243

Biết tránh và không làm một số hành động 

nguy hiểm khi được nhắc nhở phù hợp độ 

tuổi

Những việc làm có thể gây nguy hiểm cho bản 

thân (cười đùa khi ăn uống dễ gây sặc, ngậm hột 

hạt, tự ý uống thuốc/ ăn thức ăn lạ, không leo 

trèo bàn ghế , lan can, không theo người lạ, trêu 

động vật, hút thuốc lá có hại cho sức khỏe, 

không lại gần người đang hút thuốc lá,…)

Trò chuyện, xem video về một số khu vực 

nguy hiểm: nơi có thú dữ,
Thể chất x HĐC HĐC

249 # # # # # # #

250 # # # # # # #

332 # # # # # # #

333
Biết thói quen và nhu cầu của một số con vật 

gần gũi
Thói quen và nhu cầu của một số con vật

Nhu cầu và thức ăn của con vật nuôi trong 

gia đình
Nhận thức x ĐTT ĐTT ĐTT ĐTT

334
Biết thói quen và nhu cầu của một số con vật 

gần gũi
Thói quen và nhu cầu của một số con vật Tìm thức ăn tương ứng với con vật Nhận thức x HĐG

335

Biết được mối liên hệ đơn giản giữa con vật 

quen thuộc với môi trường sống. Cách chăm 

sóc bảo vệ chúng

Mối liên hệ đơn giản giữa con vật với môi 

trường sống và cách chăm sóc bảo vệ

Quan sát con vật trong gia đình( con gà, con 

mèo, …)
Nhận thức x HĐNT

336

Biết được mối liên hệ đơn giản giữa con vật 

quen thuộc với môi trường sống. Cách chăm 

sóc bảo vệ chúng

Mối liên hệ đơn giản giữa con vật với môi 

trường sống và cách chăm sóc bảo vệ
Quan sá tcon côn trùng. Nhận thức x HĐNT

337

Biết được mối liên hệ đơn giản giữa con vật 

quen thuộc với môi trường sống. Cách chăm 

sóc bảo vệ chúng

Mối liên hệ đơn giản giữa con vật với môi 

trường sống và cách chăm sóc bảo vệ

Quan sát convật sống dưới nước (cá, tôm, 

cua,ếch,…)
Nhận thức x HĐNT

II. LĨNH VỰC GIÁO DỤC PHÁT TRIỂN NHẬN THỨC

3. Động vật và thực vật

A. Khám phá khoa học
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Thuộc 

lĩnh vực

339

Biết được mối liên hệ đơn giản giữa con vật 

quen thuộc với môi trường sống. Cách chăm 

sóc bảo vệ chúng

Mối liên hệ đơn giản giữa con vật với môi 

trường sống và cách chăm sóc bảo vệ
Quan sát con thỏ Nhận thức x HĐNT

340

Biết được mối liên hệ đơn giản giữa con vật 

quen thuộc với môi trường sống. Cách chăm 

sóc bảo vệ chúng

Mối liên hệ đơn giản giữa con vật với môi 

trường sống và cách chăm sóc bảo vệ
Tiết học: Chú voi ngộ nghĩnh Nhận thức x HĐH

341

Biết được mối liên hệ đơn giản giữa con vật 

quen thuộc với môi trường sống. Cách chăm 

sóc bảo vệ chúng

Mối liên hệ đơn giản giữa con vật với môi 

trường sống và cách chăm sóc bảo vệ
Tiết học: Điều kỳ diệu của quả trứng Nhận thức x HĐH

342

Biết được mối liên hệ đơn giản giữa con vật 

quen thuộc với môi trường sống. Cách chăm 

sóc bảo vệ chúng

Mối liên hệ đơn giản giữa con vật với môi 

trường sống và cách chăm sóc bảo vệ
Tiết học : Tìm hiểu một số loại cá Nhận thức x HĐH

343

Biết được mối liên hệ đơn giản giữa con vật 

quen thuộc với môi trường sống. Cách chăm 

sóc bảo vệ chúng

Mối liên hệ đơn giản giữa con vật với môi 

trường sống và cách chăm sóc bảo vệ

Tiết học: Tìm hiểu về quá trình phát triển 

của con bướm
Nhận thức x HĐH

362
Biết so sánh, phân loại  cây, hoa, quả, con vật 

theo 1-2 dấu hiệu

 So sánh, phân loại con vật theo 1-2 dấu hiệu 

cho trước

Tìm hiểu, so sánh, phân loại một số con vật 

nuôi trong gia đình
Nhận thức x HĐG HĐG HĐG HĐG

363

Có khả năng quan sát, phán đoán để nhận 

biết được mối liên hệ đơn giản giữa con vật, 

cây với môi trường sống và cách chăm sóc 

bảo vệ

Quan sát, phán đoán mối liên hệ đơn giản giữa 

con vật, cây với môi trường sống và cách chăm 

sóc bảo vệ

Quan sát phán đoán mối liên hệ đơn giản 

giữa con vật với môi trường sống với con 

người

Nhận thức x HĐNT HĐNT HĐNT HĐNT

407 # # # # # # #

408 # # # # # # #1. Nhận biết tập hợp, số lượng, số thứ tự, đếm

B. Làm quen với một số khái niệm sơ đẳng về toán
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Thuộc 

lĩnh vực

410

Quan tâm đến số lượng và biết đếm trên các 

đối tượng giống nhau, đếm đến 10 và đếm 

theo khả năng

Đếm trên đối tượng trong phạm vi 10 và đếm 

theo khả năng
Đếm số lượng các con vật theo khả năng Nhận thức x HĐG HĐG HĐG HĐG HĐG

413
Biết sử dụng các số từ 1 - 5 để chỉ số lượng, 

số thứ tự
Chữ số, số lượng và số thứ tự trong phạm vi 5

Tiết học: so sánh, thêm bớt, tạo sự bằng 

nhau trong phạm vi 2
Nhận thức x HĐG HĐG HĐG HĐG HĐG

414
Biết sử dụng các số từ 1 - 5 để chỉ số lượng, 

số thứ tự
Chữ số, số lượng và số thứ tự trong phạm vi 5 Tiết học so sánh thêm bớt trong phạm vi 4 Nhận thức x HĐH

417
Biết sử dụng các số từ 1 - 5 để chỉ số lượng, 

số thứ tự
Chữ số, số lượng và số thứ tự trong phạm vi 5

Tiết học: Đếm đến 4 nhận biết nhóm có 4 

đối tượng
Nhận thức x HĐH

418
Biết sử dụng các số từ 1 - 5 để chỉ số lượng, 

số thứ tự
Chữ số, số lượng và số thứ tự trong phạm vi 5

Tiết học: So sánh,thêm bớt  tạo sự bằng 

nhau trong phạm vi 3
Nhận thức x HĐH

425
Tách một nhóm đối tượng thành 2 nhóm nhỏ 

hơn

Tách một nhóm đối tượng thành 2 nhóm nhỏ 

hơn

Tách một nhóm đối tượng có số lượng là 4 

thành 2 nhóm 
Nhận thức x HĐG HĐG HĐG HĐG

427 # # # # # # #

429 Biết xếp tương ứng 1-1, ghép đôi Biết xếp tương ứng 1-1, ghép đôi
Chọn con vật ghép tương ứng với thức ăn 

phù hợp
Nhận thức x HĐG

430 # # # # # # #3. Sắp xếp theo quy tắc

2. Xếp tương ứng
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Thuộc 

lĩnh vực

434
Biết so sánh , phát hiện quy tắc sắp xếp và 

sắp xếp theo quy tắc

So sánh , phát hiện quy tắc sắp xếp và sắp xếp 

theo quy tắc
 Dạy trẻ sắp xếp theo quy tắc: 1:2-3 Nhận thức x HDG

445 # # # # # # #

452
Biết sử dụng các vật liệu khác nhau để tạo ra 

các hình đơn giản

Sử dụng các vật liệu khác nhau để tạo ra các 

hình đơn giản

Sử dụng các vật liệu khác nhau để tạo ra các 

hình dáng con vật đơn giản
Nhận thức x HĐG HĐG HĐG HĐG HĐG

458 # # # # # # #

487 # # # # # # #

488 # # # # # # #

497

Có khả năng nghe hiểu nội dung bài hát, bài 

thơ, ca dao, đồng dao phù hợp với độ tuổi và 

chủ đề thực hiện

 nghe hiểu nội dung bài hát, bài thơ, ca dao, 

đồng dao phù hợp với độ tuổi và chủ đề thực 

hiện

Làm quen bài hát: Gà gáy le te Ngôn ngữ x HĐC

498

Có khả năng nghe hiểu nội dung bài hát, bài 

thơ, ca dao, đồng dao phù hợp với độ tuổi và 

chủ đề thực hiện

 nghe hiểu nội dung bài hát, bài thơ, ca dao, 

đồng dao phù hợp với độ tuổi và chủ đề thực 

hiện

Làm quen bài hát: Chú khỉ con Ngôn ngữ x HĐC

507

Có khả năng nghe hiểu nội dung bài hát, bài 

thơ, ca dao, đồng dao phù hợp với độ tuổi và 

chủ đề thực hiện

 nghe hiểu nội dung bài hát, bài thơ, ca dao, 

đồng dao phù hợp với độ tuổi và chủ đề thực 

hiện

Nghe các bài hát: Chú khỉ con, đố bạn, chú 

thỏ con
Ngôn ngữ x ĐTT

508

Có khả năng nghe hiểu nội dung bài hát, bài 

thơ, ca dao, đồng dao phù hợp với độ tuổi và 

chủ đề thực hiện

 nghe hiểu nội dung bài hát, bài thơ, ca dao, 

đồng dao phù hợp với độ tuổi và chủ đề thực 

hiện

Nghe hát bài: Đàn gà con, gà gáy le ta, đàn 

vịt con, gà trống, mèo con và cún con
Ngôn ngữ x ĐTT

5. Hình dạng

III. LĨNH VỰC GIÁO DỤC PHÁT TRIỂN NGÔN NGỮ

A. Nghe hiểu lời nói

C. Khám phá xã hội
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Thuộc 

lĩnh vực

509

Có khả năng nghe hiểu nội dung bài hát, bài 

thơ, ca dao, đồng dao phù hợp với độ tuổi và 

chủ đề thực hiện

 nghe hiểu nội dung bài hát, bài thơ, ca dao, 

đồng dao phù hợp với độ tuổi và chủ đề thực 

hiện

Nghe hát bài: Con cào cào, con chim non, 

Con chuồn chuồn
Ngôn ngữ x ĐTT

510

Có khả năng nghe hiểu nội dung bài hát, bài 

thơ, ca dao, đồng dao phù hợp với độ tuổi và 

chủ đề thực hiện

 nghe hiểu nội dung bài hát, bài thơ, ca dao, 

đồng dao phù hợp với độ tuổi và chủ đề thực 

hiện

Nghe hát bài: Tôm cá cua thi tài, cá vàng 

bơi
Ngôn ngữ x ĐTT

511

Có khả năng nghe hiểu nội dung bài hát, bài 

thơ, ca dao, đồng dao phù hợp với độ tuổi và 

chủ đề thực hiện

 nghe hiểu nội dung bài hát, bài thơ, ca dao, 

đồng dao phù hợp với độ tuổi và chủ đề thực 

hiện

Nghe hát bài: Chú khỉ con, chú voi con ở 

bản Đôn
Ngôn ngữ x ĐTT

526

Có khả năng nghe hiểu nội dung bài hát, bài 

thơ, ca dao, đồng dao phù hợp với độ tuổi và 

chủ đề thực hiện

 nghe hiểu nội dung bài hát, bài thơ, ca dao, 

đồng dao phù hợp với độ tuổi và chủ đề thực 

hiện

Làm quen bài thơ: Con mèo Ngôn ngữ x HĐG

527

Có khả năng nghe hiểu nội dung bài hát, bài 

thơ, ca dao, đồng dao phù hợp với độ tuổi và 

chủ đề thực hiện

 nghe hiểu nội dung bài hát, bài thơ, ca dao, 

đồng dao phù hợp với độ tuổi và chủ đề thực 

hiện

Làm quen bài thơ: Chim chích bông Ngôn ngữ x HĐC

545

Có khả năng nghe hiểu nội dung truyện  kể, 

truyện đọc phù hợp với độ tuổi và chủ đề 

thực hiện

 Nghe hiểu nội dung truyện  kể, truyện đọc phù 

hợp với độ tuổi và chủ đề thực hiện
Làm quen câu chuyện: Khỉ mũi dài Ngôn ngữ x HĐC

546

Có khả năng nghe hiểu nội dung truyện  kể, 

truyện đọc phù hợp với độ tuổi và chủ đề 

thực hiện

 Nghe hiểu nội dung truyện  kể, truyện đọc phù 

hợp với độ tuổi và chủ đề thực hiện
Làm quen câu chuyện: Cua bò ngang Ngôn ngữ x ĐTT
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547

Có khả năng nghe hiểu nội dung truyện  kể, 

truyện đọc phù hợp với độ tuổi và chủ đề 

thực hiện

 Nghe hiểu nội dung truyện  kể, truyện đọc phù 

hợp với độ tuổi và chủ đề thực hiện

Làm quen câu chuyện: Chuột, gà trống và 

mèo
Ngôn ngữ x HĐC

558

Có khả năng nghe hiểu nội dung truyện  kể, 

truyện đọc phù hợp với độ tuổi và chủ đề 

thực hiện

 Nghe hiểu nội dung truyện  kể, truyện đọc phù 

hợp với độ tuổi và chủ đề thực hiện
Làm quen truyện : Ca rô con lên bờ Ngôn ngữ x HĐC

562

Có khả năng nghe hiểu nội dung truyện  kể, 

truyện đọc phù hợp với độ tuổi và chủ đề 

thực hiện

 Nghe hiểu nội dung truyện  kể, truyện đọc phù 

hợp với độ tuổi và chủ đề thực hiện
Tiết học: Kể chuyện Con voi, con kiến Ngôn ngữ x HĐH

573

Có khả năng nghe hiểu nội dung truyện  kể, 

truyện đọc phù hợp với độ tuổi và chủ đề 

thực hiện

 Nghe hiểu nội dung truyện  kể, truyện đọc phù 

hợp với độ tuổi và chủ đề thực hiện

Tiết học: Kể chuyện cho trẻ nghe câu 

chuyện: Ba chú bướm
Ngôn ngữ x HĐH

575

Có khả năng nghe hiểu nội dung truyện  kể, 

truyện đọc phù hợp với độ tuổi và chủ đề 

thực hiện

 Nghe hiểu nội dung truyện  kể, truyện đọc phù 

hợp với độ tuổi và chủ đề thực hiện
Tiết học kể chuyện : Hai anh em gà con Ngôn ngữ x HĐH

594
Có khả năng đọc biểu cảm bài thơ, ca dao, 

đồng dao phù hợp độ tuổi

Đọc biểu thuộc thơ, ca dao, đồng dao phù hợp 

độ tuổi
Bài thơ: Có chú gà con Ngôn ngữ x HĐC

615
Có khả năng đọc biểu cảm bài thơ, ca dao, 

đồng dao phù hợp độ tuổi

Đọc biểu thuộc thơ, ca dao, đồng dao phù hợp 

độ tuổi
Tiết học : Dạy thơ: Mẹ và con Ngôn ngữ x HĐH

616
Có khả năng đọc biểu cảm bài thơ, ca dao, 

đồng dao phù hợp độ tuổi

Đọc biểu thuộc thơ, ca dao, đồng dao phù hợp 

độ tuổi
Tiết học: Dạy bài thơ: Ong và bướm Ngôn ngữ x HĐH
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622
Có khả năng đọc biểu cảm bài thơ, ca dao, 

đồng dao phù hợp độ tuổi

Đọc biểu thuộc thơ, ca dao, đồng dao phù hợp 

độ tuổi
Tiet hoc: day thơ: Rong và cá Ngôn ngữ x HĐH

624
Có khả năng đọc biểu cảm bài thơ, ca dao, 

đồng dao phù hợp độ tuổi

Đọc biểu thuộc thơ, ca dao, đồng dao phù hợp 

độ tuổi
Thơ: Đàn gà trong sân Ngôn ngữ x HĐNT

634
Kể lại được nội dung chuyện/sự việc đã được 

nghe theo trình tự nhất định
Đóng kịch - Đóng kịch: Chú dê đen Ngôn ngữ x HĐG

642
Biết điều chỉnh giọng nói phù hợp với hoàn 

cảnh khi được nhắc nhở

Điều chỉnh giọng nói phù hợp với hoàn cảnh khi 

được nhắc nhở
Dạy trẻ diễn cảm thơ"  Có chú gà con " Ngôn ngữ x HĐC

644
Biết đặt và trả lời các câu hỏi: "Ai?"; "Cái 

gì?"; "Ở đâu?"; "Khi nào?", "Để làm gì?"

Trả lời và đặt các câu hỏi: "Ai?"; "Cái gì?"; "Ở 

đâu?"; "Khi nào?"; "Để làm gì?"

Trả lời và đặt các câu hỏi: "Ai?"; "Cái gì?"; 

"Ở đâu?"; "Khi nào?"; "Để làm gì?"
Ngôn ngữ x ĐTT

645 # # # # # # #

648
Biết mô tả hành động của các nhân vật trong 

tranh
Mô tả hành động của các nhân vật trong tranh

Mô tả hành động của các nhân vật trong 

tranh
Ngôn ngữ x HĐG

655
Biết sử dụng kí hiệu để "viết": tên, làm vé 

tàu, thiệp chúc mừng…
Tập tô, tập đồ các nét chữ Tập tô, tập đồ các nét chữ Ngôn ngữ x HĐG

661
Biết kể chuyện theo tranh minh họa và kinh 

nghiệm của bản thân

Kể chuyện theo tranh minh họa và kinh nghiệm 

của bản thân
Truyện: Khỉ mũi dài Ngôn ngữ x HĐG

C. Làm quen với việc đọc - viết
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662
Biết kể chuyện theo tranh minh họa và kinh 

nghiệm của bản thân

Kể chuyện theo tranh minh họa và kinh nghiệm 

của bản thân
Truyện: Cáo, thỏ và gà trống Ngôn ngữ x HĐG

666 Biết chữ viết có thể đọc và thay cho lời nói "Viết thư" Con yêu mẹ Ngôn ngữ x HĐC

667 # # # # # # #

668 # # # # # #

669 # # # # # #

681 # # # # # # #

686
Có khả năng tự làm được một số việc đơn 

giản trong sinh hoạt hàng ngày
Tự làm một số việc đơn giản hàng ngày Dạy trẻ: Kỹ năng vệ sinh răng miệng TCKNXH x VS-AN VS-AN VS-AN VS-AN VS-AN

715 # # # # # # #

723
Biết yêu mến, quan tâm đến người thân trong 

gia đình.

Thể hiện tình cảm với bà, mẹ, cô giáo, bạn gái 

qua món quà, lời nói trong ngày hội của bà và 

mẹ…

Tiết học: Cháu yêu Bà TCKNXH x HĐH

724 Trẻ biết đanh tình cảm của mình cho cô giáo Video dạy kỹ năng nhận và tặng quà
https://drive.google.com/file/d/194_ueDBzMzV

xo717BWoacDzDFxv7PtgG/view?usp=sharing
TCKNXH x HĐC

725
Biết yêu mến, quan tâm đến người thân trong 

gia đình.

Thể hiện tình cảm với bà, mẹ, cô giáo, bạn gái 

qua món quà, lời nói trong ngày hội của bà và 

mẹ…

Dạy trẻ: làm bưu thiệp tặng mẹ nhân ngày 

8/3; TCKNXH x HĐG

738 # # # # # # #

739 # # # # # # #1. Hành vi và quy tắc ứng xử xã hội

3. Nhận biết và thể hiện cảm xúc, tình cảm với con người, sự vật, hiện tượng xung quanh

1. Thể hiện ý thức về bản thân

B. Phát triển kỹ năng xã hội

2. Thể hiện sự tự tin, tự lực

IV. LĨNH VỰC TÌNH CẢM - KỸ NĂNG XÃ HỘI

A. Phát triển tình cảm
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742
Thực hiện được một số quy định ở lớp, gia 

đình và nơi công cộng phù hợp độ tuổi

Thực hiện một số quy định ở lớp và gia đình: 

Dọn dẹp và sắp xếp đồ dùng, sau khi chơi cất đồ 

chơi vào nơi quy định, giờ ngủ không làm ồn, 

vâng lời ông bà, bố mẹ

Giữ trật tự trong giờ ăn, ngủ TCKNXH x VS-AN VS-AN VS-AN VS-AN VS-AN

744 Biết nói cảm ơn, xin lỗi, chào hỏi lễ phép

Trẻ nói lời cảm ơn khi được người khác quan 

tâm, giúp đỡ hoặc cho quà. Biết nhận ra điều 

mình làm sai và biết nói lời xin lỗi với người 

khác. 

Biết chia sẻ một số hiểu biết của bản thân về 

một số loài côn trùng có lợi và có hại đối 

với đời sống 

TCKNXH x ĐTT ĐTT ĐTT ĐTT ĐTT

757
Biết phân biệt hành vi  " đúng" - " sai", " tốt" - 

" xấu"
Phân biệt hành vi" đúng" - " sai", " tốt" - " xấu" Biết bảo vệ những con côn trùng có ích TCKNXH x ĐTT

759
Biết phân biệt hành vi  " đúng" - " sai", " tốt" - 

" xấu"
Phân biệt hành vi" đúng" - " sai", " tốt" - " xấu" 

Biết nhắc nhở mọi người cùng giữ gìn bảo 

vệ rừng, tạo môi trường sống trong lành cho 

động vật

TCKNXH x ĐTT

760
Biết phân biệt hành vi  " đúng" - " sai", " tốt" - 

" xấu"
Phân biệt hành vi" đúng" - " sai", " tốt" - " xấu" 

Biết bảo vệ môi trường nước giúp động vật 

phát triển khỏe mạnh
TCKNXH x ĐTT

761
Biết phân biệt hành vi  " đúng" - " sai", " tốt" - 

" xấu"
Phân biệt hành vi" đúng" - " sai", " tốt" - " xấu" 

Biết giữ gìn môi trường giúp con người, 

động vật phát triển tốt
TCKNXH x ĐTT

770

Biết quan tâm, chia sẻ, giúp đỡ bạn. Sẵn sàng 

thực hiện nhiệm vụ đơn giản cùng người 

khác.

Biết gọi cô khi thấy bạn cần giúp đỡ TCKNXH x ĐTT

773 # # # # # # #

775 Thích chăm sóc cây, con vật Bảo vệ, chăm sóc con vật và cây cối Tiết học Chú gà đáng yêu TCKNXH x HĐH

776 Thích chăm sóc, con vật
Vi deo dạy trẻ cách cham sóc một số con vật gần 

gũi

https://drive.google.com/file/d/1io_T1-

FRZ0IHGMX3uZFjZ_M45PDbPB4Q/view?usp=sh

aring

TCKNXH x HĐC

2. Quan tâm đến môi trường

Quan tâm, chia sẻ, nhường nhịn, giúp đỡ bạn.
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777 Thích chăm sóc, con vật Vi deo dạy trẻ cách phòng tránh khi gặp thú dữ
https://drive.google.com/file/d/10U4c91U_Y7Y

JuDs8nQrqlyRZjiO7XyNm/view?usp=sharing
TCKNXH x HĐC

778 Thích chăm  con vật Vi deo dạy trẻ không trêu chọc các con vật
https://drive.google.com/file/d/1HoTugZUcuG

GKa63X12Nx-nfzChMe24Vi/view?usp=sharing
TCKNXH x HĐC

779 Thích chăm sóc, con vật Video dạy trẻ phòng tránh côn trùng đốt
https://drive.google.com/file/d/1GFMUXzpjLwu

Kusq5SkEK4t2v-xWJzCkk/view?usp=sharing
TCKNXH x HĐC

793 # # # # # # #

794 # # # # # # #

820

Chăm chú lắng nghe, và hưởng ứng cảm xúc 

(hát theo, vỗ tay, nhún nhảy, lắc lư, thể hiện 

động tác minh họa) theo bài hát, bản nhạc; 

thích nghe đọc thơ, đồng dao, ca dao, tục 

ngữ; thích nghe kể câu chuyện phù hợp với 

độ tuổi và chủ đề thực hiện

Chăm chú lắng nghe, và hưởng ứng cảm xúc 

(hát theo, vỗ tay, nhún nhảy, lắc lư, thể hiện 

động tác minh họa) theo bài hát, bản nhạc; thích 

nghe đọc thơ, đồng dao, ca dao, tục ngữ; thích 

nghe kể câu chuyện phù hợp với độ tuổi và chủ 

đề thực hiện

Ôn bài hát: Chú cún con Ngôn ngữ x HĐC

821

Chăm chú lắng nghe, và hưởng ứng cảm xúc 

(hát theo, vỗ tay, nhún nhảy, lắc lư, thể hiện 

động tác minh họa) theo bài hát, bản nhạc; 

thích nghe đọc thơ, đồng dao, ca dao, tục 

ngữ; thích nghe kể câu chuyện phù hợp với 

độ tuổi và chủ đề thực hiện

Chăm chú lắng nghe, và hưởng ứng cảm xúc 

(hát theo, vỗ tay, nhún nhảy, lắc lư, thể hiện 

động tác minh họa) theo bài hát, bản nhạc; thích 

nghe đọc thơ, đồng dao, ca dao, tục ngữ; thích 

nghe kể câu chuyện phù hợp với độ tuổi và chủ 

đề thực hiện

Ôn bài hát: Con chuồn chuồn Ngôn ngữ x HĐC

V. LĨNH VỰC GIÁO DỤC PHÁT TRIỂN THẨM MỸ

A. Cảm nhận và thể hiện cảm xúc trước vẻ đẹp của thiên nhiên, cuộc sống và các tác phẩm nghệ thuật
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https://drive.google.com/file/d/10U4c91U_Y7YJuDs8nQrqlyRZjiO7XyNm/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1HoTugZUcuGGKa63X12Nx-nfzChMe24Vi/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1HoTugZUcuGGKa63X12Nx-nfzChMe24Vi/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1GFMUXzpjLwuKusq5SkEK4t2v-xWJzCkk/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1GFMUXzpjLwuKusq5SkEK4t2v-xWJzCkk/view?usp=sharing


ĐV
Nhánh

1

Nhánh

2

Nhánh

3

Nhánh

4

Nhánh

5

5

Món 

quà yêu 

thương

Chú gà 

đáng 

yêu

Chú 

bướm 

xinh

Chú cá 

nhỏ

Chú 

voi con

03/03-

04//04

tt Nội dung chủ đề 

PHÂ

N 

Mục tiêu chủ đề Hoạt động chủ đề

CHỦ ĐỀ: 

"NHỮNG CON VẬT NGỘ NGHĨNH"

Thuộc 

lĩnh vực

822

Chăm chú lắng nghe, và hưởng ứng cảm xúc 

(hát theo, vỗ tay, nhún nhảy, lắc lư, thể hiện 

động tác minh họa) theo bài hát, bản nhạc; 

thích nghe đọc thơ, đồng dao, ca dao, tục 

ngữ; thích nghe kể câu chuyện phù hợp với 

độ tuổi và chủ đề thực hiện

Chăm chú lắng nghe, và hưởng ứng cảm xúc 

(hát theo, vỗ tay, nhún nhảy, lắc lư, thể hiện 

động tác minh họa) theo bài hát, bản nhạc; thích 

nghe đọc thơ, đồng dao, ca dao, tục ngữ; thích 

nghe kể câu chuyện phù hợp với độ tuổi và chủ 

đề thực hiện

Ôn bài thơ: Ong và bướm Ngôn ngữ x HĐC

823

Chăm chú lắng nghe, và hưởng ứng cảm xúc 

(hát theo, vỗ tay, nhún nhảy, lắc lư, thể hiện 

động tác minh họa) theo bài hát, bản nhạc; 

thích nghe đọc thơ, đồng dao, ca dao, tục 

ngữ; thích nghe kể câu chuyện phù hợp với 

độ tuổi và chủ đề thực hiện

Chăm chú lắng nghe, và hưởng ứng cảm xúc 

(hát theo, vỗ tay, nhún nhảy, lắc lư, thể hiện 

động tác minh họa) theo bài hát, bản nhạc; thích 

nghe đọc thơ, đồng dao, ca dao, tục ngữ; thích 

nghe kể câu chuyện phù hợp với độ tuổi và chủ 

đề thực hiện

Ôn bài hát: Chú voi con ở bản Đôn Ngôn ngữ x HĐC

836

Chăm chú lắng nghe, và hưởng ứng cảm xúc 

(hát theo, vỗ tay, nhún nhảy, lắc lư, thể hiện 

động tác minh họa) theo bài hát, bản nhạc; 

thích nghe đọc thơ, đồng dao, ca dao, tục 

ngữ; thích nghe kể câu chuyện phù hợp với 

độ tuổi và chủ đề thực hiện

Chăm chú lắng nghe, và hưởng ứng cảm xúc 

(hát theo, vỗ tay, nhún nhảy, lắc lư, thể hiện 

động tác minh họa) theo bài hát, bản nhạc; thích 

nghe đọc thơ, đồng dao, ca dao, tục ngữ; thích 

nghe kể câu chuyện phù hợp với độ tuổi và chủ 

đề thực hiện

Ôn bài hát: Cá vàng bơi Ngôn ngữ x HĐC

840 # # # # # # #

849

Biết phối hợp các kĩ năng xếp hình để tạo 

thành các sản phẩm có kiểu dáng, màu sắc 

khác nhau

Phối hợp các kĩ năng xếp hình để tạo thành các 

sản phẩm có kiểu dáng, màu sắc khác nhau
Xây vườn thú Thẩm mỹ x HĐG

B. Một số kĩ năng trong hoạt động âm nhạc và hoạt động tạo hình
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tt Nội dung chủ đề 

PHÂ

N 

Mục tiêu chủ đề Hoạt động chủ đề

CHỦ ĐỀ: 

"NHỮNG CON VẬT NGỘ NGHĨNH"

Thuộc 

lĩnh vực

866

Có khả năng hát đúng giai điệu, lời ca, hát rõ 

lời và thể hiện sắc thái của bài hát qua giọng 

hát, nét mặt, điệu bộ…

Hát đúng giai điệu, lời ca và thể hiện sắc thái, 

tình cảm của bài hát

Tiết học: Dạy kỹ năng ca hát bài: Chú voi 

con
Thẩm mỹ x HĐH

867

Có khả năng hát đúng giai điệu, lời ca, hát rõ 

lời và thể hiện sắc thái của bài hát qua giọng 

hát, nét mặt, điệu bộ…

Hát đúng giai điệu, lời ca và thể hiện sắc thái, 

tình cảm của bài hát
Dạy hát : Bông hồng tặng mẹ tặng cô Thẩm mỹ x HĐC

869

Có khả năng hát đúng giai điệu, lời ca, hát rõ 

lời và thể hiện sắc thái của bài hát qua giọng 

hát, nét mặt, điệu bộ…

Hát đúng giai điệu, lời ca và thể hiện sắc thái, 

tình cảm của bài hát
Tiết học: Dạy hát:  Cá vàng bơi Thẩm mỹ x HĐH

870

Có khả năng hát đúng giai điệu, lời ca, hát rõ 

lời và thể hiện sắc thái của bài hát qua giọng 

hát, nét mặt, điệu bộ…

Hát đúng giai điệu, lời ca và thể hiện sắc thái, 

tình cảm của bài hát
Tiết học: Dạy hát: Kìa con bướm vàng Thẩm mỹ x HĐH

892
Biết phối hợp các nguyên vật liệu tạo hình để 

tạo ra sản phẩm

Phối hợp các nguyên vật liệu tạo hình, vật liệu 

trong thiên nhiên để tạo ra các sản phẩm
Làm con cua từ các nguyên liệu Thẩm mỹ x HĐG

905

Biết vẽ phối hợp các nét thẳng, xiên ngang, 

cong tròn tạo thành bức tranh có màu sắc và 

bố cục

Vẽ phối hợp các nét thẳng, xiên ngang, cong 

tròn tạo thành bức tranh có màu sắc và bố cục
Bài: Vẽ đàn gà Thẩm mỹ x HĐG
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PHÂ

N 

Mục tiêu chủ đề Hoạt động chủ đề

CHỦ ĐỀ: 

"NHỮNG CON VẬT NGỘ NGHĨNH"

Thuộc 

lĩnh vực

911
Biết xé, cắt theo đường thẳng, đường cong… 

và dán thành sản phẩm có màu sắc, bố cục

 Xé, cắt theo đường thẳng, đường cong… và dán 

thành sản phẩm có màu sắc, bố cục
Cắt dán con thỏ Thẩm mỹ x HĐC

918
Biết sử dụng một số kỹ năng nặn đơn giản để 

tạo ra sản phẩm đơn giản

Phối hợp các kỹ năng nặn để tạo ra các sản 

phẩm có màu sắc kích thước hình dáng và bố 

cục

Nặn thức ăn cho khỉ Thẩm mỹ x HĐG

919
Biết sử dụng một số kỹ năng nặn đơn giản để 

tạo ra sản phẩm đơn giản

Phối hợp các kỹ năng nặn để tạo ra các sản 

phẩm có màu sắc kích thước hình dáng và bố 

cục

Nặn con cá, con tôm Thẩm mỹ x HĐG

920
Biết sử dụng một số kỹ năng nặn đơn giản để 

tạo ra sản phẩm đơn giản

Phối hợp các kỹ năng nặn để tạo ra các sản 

phẩm có màu sắc kích thước hình dáng và bố 

cục

Nặn con sâu Thẩm mỹ x HĐG

921
Biết sử dụng một số kỹ năng nặn đơn giản để 

tạo ra sản phẩm đơn giản

Phối hợp các kỹ năng nặn để tạo ra các sản 

phẩm có màu sắc kích thước hình dáng và bố 

cục

 Nặn con thỏ Thẩm mỹ x HĐG

928 # # # # # # #

940

Có khả năng tự chọn dụng cụ, vật liệu để tạo 

ra sản phẩm theo Có khả năng tự chọn dụng 

cụ, vật liệu để tạo ra sản phẩm theo ý thíchý 

thích

Tự chọn dụng cụ, nguyên vật liệu để tạo ra sản 

phẩm theo ý thích
Tiết học: Làm con cá từ các nguyên liệu Thẩm mỹ x HĐH

941

Có khả năng tự chọn dụng cụ, vật liệu để tạo 

ra sản phẩm theo Có khả năng tự chọn dụng 

cụ, vật liệu để tạo ra sản phẩm theo ý thíchý 

thích

Tự chọn dụng cụ, nguyên vật liệu để tạo ra sản 

phẩm theo ý thích
Tiết học: Xé dán đàn gà Thẩm mỹ x HĐH

C. Thể hiện sự sáng tạo khi tham gia các hoạt động nghệ thuật (âm nhạc, tạo hình)
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PHÂ
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Mục tiêu chủ đề Hoạt động chủ đề

CHỦ ĐỀ: 

"NHỮNG CON VẬT NGỘ NGHĨNH"

Thuộc 

lĩnh vực

942

Có khả năng tự chọn dụng cụ, vật liệu để tạo 

ra sản phẩm theo Có khả năng tự chọn dụng 

cụ, vật liệu để tạo ra sản phẩm theo ý thíchý 

thích

Tự chọn dụng cụ, nguyên vật liệu để tạo ra sản 

phẩm theo ý thích
Làm con vật Thẩm mỹ x HĐG HĐG HĐG HĐG

958
Có khả năng nói lên ý tưởng và tạo ra các sản 

phẩm tạo hình theo ý thích
Nói lên ý tưởng tạo hình của mình Tiết học: Làm quà tặng bà tặng mẹ Thẩm mỹ x HĐH

 121 38 46 61 52 52

34 18 21 24 20 21

21 7 7 13 11 12

29 2 9 13 8 5

16 7 5 6 5 5

21 4 4 5 8 9

Đón trả trẻ 5 9 12 11 10

Thể dục sáng 1 1 1 1 1

Hoạt động ngoài trời 2 5 6 4 4

Vệ sinh ăn ngủ 10 11 12 10 10

Hoạt động chiều 19 20 21 3 7

  Thăm quan dã ngoại 0 0 0 0 0

  Lễ hội 0 0 0 0 0

  Hoạt động học 5 5 5 5 5

Chia ra:   + Giờ thể chất 1 1 0 1 1

Giờ nhận thức 1 1 2 1 2

 Giờ ngôn ngữ 1 1 2 1 1

Giờ TC-KNXH 1 1 0 0 0

Giờ thẩm mỹ 1 1 1 2 1

Cộng tổng số nội dung phân bổ vào chủ đề

Chia cụ thể hoạt động học

Chia theo hột động chế độ sinh hoạt

Tổng

Lĩnh vực thể chất

Lĩnh vực nhận thức

Lĩnh vực ngôn ngữ

Lĩnh vực tình cảm kỹ năng xã hội

Lĩnh vực thẩm mỹ
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AII. DỰ KIẾN KẾ HOẠCH CÁC CHỦ ĐỀ NHÁNH: 

Tên chủ đề nhánh Số tuần thực hiện Thời gian thực hiện Người phụ trách Ghi chú về sự điều 

chỉnh (nếu có) 

Món quà yêu thương 1 Từ 03/03 - 08/03/2025 Nguyễn Thị Thảo  

Chú gà đáng yêu 1 Từ 10/03 - 15/03/2025 Nguyễn Thị Linh  

Chú bướm xinh đẹp 1 Từ 17/03 - 22/03/2025 Nguyễn Thị Thảo  

Chú cá nhỏ 1 Từ 24/03 - 29/03/2025 Nguyễn Thị Linh  

Chú voi con 1 Từ  31/03 - 05/04/2025 Nguyễn Thị Thảo  

 

III. CHUẨN BỊ:  

 Nhánh “Món 

quà yêu thương” 

Nhánh “Chú gà 

đáng yêu” 

Nhánh “Chú bướm 

xinh đẹp” 

Nhánh “Chú cá 

nhỏ” 

Nhánh “Chú voi 

con” 

Giáo 

viên 

- Lập kế hoạch cho 

chủ đề: Soạn giáo án.                                                    

- Trang trí lớp, tạo môi 

trường cho trẻ hoạt 

động đúng với các chủ 

đề nhánh cần thực 

hiện.                        

- Giáo án  powerpoit 

đồng dao “Mẹ và con” 

-  Tranh rỗng về các 

chủ đề . Tô, vẽ, xé dán 

các chủ đề 

- Lập kế hoạch cho 

chủ đề: Soạn giáo 

án.                                                    

- Trang trí lớp, tạo 

môi trường cho trẻ 

hoạt động đúng với 

các chủ đề nhánh 

cần thực hiện.                        

- Làm đồ dùng , đồ 

chơi phục vụ cho 

chủ đề.   

- Giáo án 

powerpoit   bài 

- Lập kế hoạch cho 

chủ đề: Soạn giáo án.                                                    

- Trang trí lớp, tạo 

môi trường cho trẻ 

hoạt động đúng với 

các chủ đề nhánh cần 

thực hiện.                        

- Làm đồ dùng , đồ 

chơi phục vụ cho chủ 

đề.   

- Cho trẻ làm quen 

với kể chuyện cho trẻ 

- Lập kế hoạch cho 

chủ đề: Soạn giáo 

án.                                                    

- Trang trí lớp, tạo 

môi trường cho trẻ 

hoạt động đúng với 

các chủ đề nhánh 

cần thực hiện.                        

- Làm đồ dùng , đồ 

chơi phục vụ cho 

chủ đề.   

- Lập kế hoạch cho 

chủ đề: Soạn giáo 

án.                                                    

- Trang trí lớp, tạo 

môi trường cho trẻ 

hoạt động đúng với 

các chủ đề nhánh 

cần thực hiện.                        

- Truyện “ Con voi 

con kiến” 

- Tranh rỗng về các 

chủ đề .Tô, vẽ, xé 

dán các chủ đề 
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- Dụng cụ âm nhạc: Mi 

cô, gáo dừa, thanh la, 

xắc xô. 

- Nhạc bài hát : “Bông 

hoa mừng cô”  

- Đồ dùng: Sáp màu, 

màu nước, keo, kéo, 

hồ dán. 

 

 

thơ: “ Con gà 

trống” 

- Dụng cụ âm 

nhạc: Mi cô, gáo 

dừa, thanh la, xắc 

xô. 

- Nhạc bài hát “ 

Đàn gà trong sân”.  

- Đồ dùng: Sáp 

màu, màu nước, 

keo, kéo, hồ dán. 

nghe:  “Ba chú 

bướm” 

- Nhạc bài hát : “Kìa 

con bướm vàng” 

- Đồ dùng: Sáp màu, 

màu nước, keo, kéo, 

hồ dán. 

 

- Giáo án powerpoit  

về bài thơ: “ Rong 

và cá” 

- Nhạc bài hát : “Cá 

vàng bơi”  

- Dụng cụ âm nhạc: 

Mi cô, gáo dừa, 

thanh la, xắc xô. 

- Nhạc bài hát “Chú 

voi con” 

- Đồ dùng: Sáp 

màu, màu nước, 

keo, kéo, hồ dán. 

Nhà 

trường 

- Chuẩn bị tốt cơ sở vật chất, trang thiết bị đồ dùng dạy học cho cô và trẻ hoạt động theo từng chủ đề. 

Phụ 

huynh 

- Ủng hộ cho các bé , chai, lọ, sách báo, hộp sữa ...... 

Trẻ - Cùng cô trang trí lớp, 

làm đồ dùng đồ chơi 

hoạt động cho chủ đề 

nhánh. 

- Làm quen với bài 

thơ: Cô và mẹ, Bài hát 

: Bông hoa mừng cô 

 

 

- Cùng cô trang trí 

lớp, làm đồ dùng 

đồ chơi hoạt động 

cho chủ đề nhánh 

- Làm quen với  

câu chuyện: 

Chuyện hai anh em 

gà con”, bài hát 

“Đàn gà trong sân” 

Cùng cô trang trí lớp, 

làm đồ dùng đồ chơi 

hoạt động cho chủ đề 

nhánh. 

- Làm quen với bài 

thơ:” Rong và cá” 

- Cùng cô tìm kiếm 

nguyên liệu phục vụ 

cho chủ đề: Hộp, vỏ 

sữa, chai nước ngọt. 

  - Cùng cô trang trí 

lớp, làm đồ dùng đồ 

chơi hoạt động cho  

chủ đề nhánh 

- Làm quen bài thơ: 

“ Ong và bướm” 

- Làm quen bài hát 

“Chú ếch con”  

- Cùng cô trang trí 

lớp, làm đồ dùng đồ 

chơi hoạt động cho 

chủ đề nhánh 

- Làm quen câu 

chuyện: Con voi 

con kiến. 
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IV. KHUNG KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG TOÀN CHỦ ĐỀ: NHỮNG CON VẬT NGỘ NGHĨNH 

tt HOẠT ĐỘNG 
Phân phối vào các ngày trong tuần 

Ghi 

chú 

Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7  

1 
Đón trẻ - Trò 

chuyện sáng 

 - Cho trẻ xem băng hình, tranh ảnh về chủ đề: Thế giới động vật 

- Cho trẻ nghe các bài hát về chủ đề động vật. 

- Trò chuyện về một số con vật mà trẻ biết. 

 - Chơi phân loại theo đặc điểm, ích lợi , tác hại, quá trình phát triển và điều kiện sống của 

một số con vật 

- TC: Nghe và nhận biết các thể loại âm nhạc khác nhau (nhạc thiếu nhi, dân ca, nhạc cổ điển) 

- Trò chuyện với trẻ về ảnh hưởng của thời tiết đến sức khỏe con người, việc lựa chọn trang 

phục phù hợp theo mùa. 

- TC: Nói lời cảm xúc và hiểu biết của mình một cách rõ ràng, dễ hiểu bằng các câu đơn, câu 

ghép khác nhau 

 

2 Thể dục sáng 

- Khởi động: Cho trẻ làm đoàn tàu lên đường tới trường, cho trẻ đi theo đội hình vòng tròn, 

đi kết hợp các kiểu đi: đi nhanh, đi chậm, đi khom, đi mé, chạy nhanh, chạy chậm…Sau đó 

về đội hình 3 hàng ngang theo tổ dãn cách đều. 

- Trọng động: Tập 5 động tác kết hợp với lời bài hát: Chú ếch con 

+ Hô hấp: Thổi nơ 

+ Tay:  Đưa 2 tay ra trước, sang ngang  

+ Bụng: Quay người sang trái, sang phải 

+ Chân:  Bước 1 chân ra trước, khuỵu gối 

+  Bật: Bật chân trước, chân sau 

- Trò chơi vận động:  Mèo đuổi chuột, Mèo và chim sẻ, Cáo và thỏ 

- Hồi tĩnh: Cho trẻ đi lại nhẹ nhàng 1- 2 vòng theo nhạc bài hát: “ Chú voi con ở bản đôn” 

quanh sân tập. 
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tt HOẠT ĐỘNG 
Phân phối vào các ngày trong tuần 

Ghi 

chú 

Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7  

3 

Hoạt 

động 

học 

Nhánh 

1: Món 

quà 

yêu 

thương 

Ngày 

03/03/2025 

PTTC 

Ném xa 

bằng 2 tay 

Ngày 

04/03/2025 

PTNT 

So sánh thêm 

bớt trong 

phạm vi 3 

Ngày 

05/03/2025 

PTTCKN- 

XH 

Cháu yêu bà 

Ngày 

06/03/2025 

PTNN 

Dạy thơ : 

Mẹ và con 

Ngày 

07/03/2025 

PTTM 

Làm hoa tặng 

bà tặng mẹ 

 

Ngày 

08/03/2025 

PTNN 

Dạy trẻ đọc 

diễn cảm bài 

thơ: Mẹ và 

con 

 

Nhánh

2                    

Chú gà 

đáng 

yêu 

Ngày 

10/03/2025 

PTTC: 

Chạy theo 

hiệu lệnh 

Ngày 

11/03/2025 

PTTCKN-

XH 

Chú gà đáng 

yêu 

Ngày  

12/3/2025 

PTNN 

Chuyện hai 

anh em gà con 

Ngày 

13/3/2025 

PTTM 

Xé dán đàn 

gà 

Ngày 

14/3/2025 
PTNT 

Điều kỳ diệu 
của quả trứng 

Ngày 

15/3/2025 
PTTC 

Ôn vận động 

Ném xa 

bằng 2 tay 

 

Nhánh

3                    

Chú 

bướm 

xinh 

đẹp 

 

Ngày 

17/3/2025 

PTNT 

Tìm hiểu 

vòng đời 

phát triển 

của con 

bướm 

Ngày 

18/3/2025 

PTTM 

Dạy hát : Kìa 

con bướm 

vàng 

Ngày  

19/3/2025 

PTNN: 

Kể chuyện : 

Ba chú bướm  

Đếm đến 4, 

nhận biết 

nhóm có 4 

đối tượng, 

nhận biết 

chữ số 4. 

Ngày 

21/3/2025 

PTNN 

Dạy thơ: Ong 

và bướm 

Ngày 

22/3/2025 

PTNN 

Dạy trẻ kể 

lại chuyền: 

Ba chú 

bướm 

 

Nhánh 

4 

Chú cá 

nhỏ 

Ngày 

24/3/2025 

PTTC: 

Ngày 

25/3/2025 

PTNT: 

Ngày  

26/3/2025 

PTTM: 

Ngày 

27/3/2025 

PTNN: 

Ngày 

28/3/2025 

PTTM: 

Ngày 

29/3/2025 

PTTC: 

ÔN 
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tt HOẠT ĐỘNG 
Phân phối vào các ngày trong tuần 

Ghi 

chú 

Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7  

Dạy vận 

động 

Chuyền 

bóng qua 

đầu qua  

Tìm hiểu một 

số loại cá 

 

Làm con cá từ 

các nguyên 

liệu 

Dạy thơ: 

Rong và cá 

Dạy hát: Cá 

vàng bơi 

Chuyền 

bóng qua 

đầu qua chân 

  

Nhánh 

5: 

Chú 

voi con 

 

Ngày 

31/3/2025 

PTTC 

 Bò bắng 

bàn tay, bàn 

chân 

Ngày 

01/4/2025 

PTNN 

Kể chuyện: 

Con voi , con 

kiến 

Ngày 

02/4/2025 

PTNT 

Chú voi ngộ 

nghĩnh 

 

Ngày 

03/4/2025 

PTTM 

Chú voi con 

Ngày 

04/4/2025 

PTNT 

So sánh thêm 

bớt trong 

phạm vi 4 

Ngày 

05/4/2025 

PTNT 

Ôn : So sánh 

thêm bớt 

trong phạm 

vi 4 

 

 

4 

Hoạt 

động 

ngoài 

trời 

Nhánh 

1: 

 Món 

yêu 

thương 

Ngày 

03/03/2025 

+ HĐCMĐ 

- Trải 

nghiệm nhặt 

lá vàng rơi 

+ TCVĐ:  

- Xi bô 

khoai. 

+ Chơi tự 

do. 

Ngày 

04/03/2025 

+ HĐCMĐ 

- Thí nghiệm 

pha trộn màu 

sắc 

+ TCVĐ: 

 - Rồng rắn 

lên mây. 

+ Chơi tự do. 

Ngày 

05/03/2025 

+ HĐCMĐ 

- Thí nghiệm 

chìm hay nổi 

- TCVĐ 

 Mèo đuổi 

chuột. 

+ Chơi tự do. 

Ngày 

06/03/2025 

+ HĐCMĐ 

- Quan sát: 

Khu vườn cổ 

tích 

+ TCVĐ 

- Bật qua các 

ô. 

+ Chơi tự 

do. 

 

Ngày 

07/03/2025 

+ HĐCMĐ 

- Quan sát: 

Thời tiết 

 + TCVĐ 

- Trò chơi: 

Cây nào lá ấy, 

Tìm đúng cây  

+ Chơi tự do 

 

Ngày 

08/03/2025 

+ HĐCMĐ 

- Quan sát: 

Vườn rau 

+ TCVĐ 

- Bật qua các 

ô. 

+ Chơi tự do 
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tt HOẠT ĐỘNG 
Phân phối vào các ngày trong tuần 

Ghi 

chú 

Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7  

Nhánh 

2: 

Chú gà 

đáng 

yêu 

Ngày 

10/03/2025 

+ HĐCMĐ 

- Trải 

nghiệm làm 

con vật từ lá 

cây 

+ TCVĐ 

Tìm về dúng 

nhà 

+ Chơi tự 

do. 

 

 

Ngày 

11/03/2025 

+ HĐCMĐ 

- Thí nghiệm 

trứng chìm 

trứng nổi 

+ TCVĐ 

- Mèo  đuổi 

chuột. 

+ Chơi tự do. 

Ngày 

12/03/2025 
+ HĐCMĐ 
- Quan sát con 
gà trống 
+ TCVĐ 
- Bật qua các 
ô vòng 
+ Chơi tự do. 

Ngày 

13/03/2025 

+ HĐCMĐ 

- Thí nghiệm 

Chanh sủi 

bọt 

+ TCVĐ 

Rồng rắn lên 

mây. 

+ Chơi tự 

do. 

Ngày 

14/03/2025 
+ HĐCMĐ 
- Quan sát:  
Con gà mái 
+ TCVĐ 
 Ai nhanh 
nhất 
+ Chơi tự do. 

Ngày 

15/03/2025 

+ HĐCMĐ 

- Quan sát: 

Đàn gà con 

+ TCVĐ 

-Tìm về 

dúng nhà 

+ Chơi tự 

do. 

 

 

Nhánh

3:                    

Chú 

bướm 

xinh 

đẹp 

Ngày 

17/03/2025 

+ HĐCMĐ 

- Vẽ các con 

vật trên sân 

trường 

+TCVĐ 

- Mèo đuổi 

chuột. 

Ngày 

18/03/2025 

+ HĐCMĐ 

- Quan sát: 

Vườn hoa 

+ TCVĐ 

- Kéo co 

+  Chơi tự do. 

 

Ngày 

19/03/2025 

+ HĐCMĐ 

- Quan sát: 

Cây nhãn 

+ TCVĐ  

- Nhảy bao bố 

+ Chơi tự do. 

Ngày 

20/03/2025 

+ HĐCMĐ 

- Thí nghiệm 

sữa ma thuật 

+ TCVĐ 

- Gà trong 

vườn rau 

Ngày 

21/03/2025 

+ HĐCMĐ 

- Thí nghiệm 

Cầu vồn sắc 

màu 

+ TCVĐ 

- Thỏ tìm 

chuồng 

Ngày 

22/03/2025 

+ HĐCMĐ 

- Quan sát: 

Thời tiết 

+ TCVĐ 

- Mèo đuổi 

chuột 

+ Chơi tự do 
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tt HOẠT ĐỘNG 
Phân phối vào các ngày trong tuần 

Ghi 

chú 

Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7  

+  Chơi tự 

do 

 

+ Chơi tự 

do. 

+ Chơi tự do. 

 

 

Nhánh 

4: 

Chú cá 

nhỏ 

Ngày 

24/03/2025 

+ HĐCMĐ 

- Quan sát: 

Con cá vàng 

+ TCVĐ 

- Cáo và thỏ. 

+ Chơi tự do 

Ngày 

25/03/2025 

+ HĐCMĐ 

- Quan sát: 

Con cua 

+ TCVĐ 

- Rồng rắn lên 

mây 

+ Chơi tự do. 

Ngày 

26/03/2025 
+ HĐCMĐ 
- Thí nghiệm 
chọc que vào 
bóng bay 
 + TCVĐ 
- Gà trong 
vườn rau. 

+ Chơi tự do. 

Ngày 

27/03/2025 

+ HĐCMĐ 

- Quan sát: 

Con tôm 

+ TCVĐ 

- Ai nhanh 

nhất 

+ Chơi tự 

do. 

 

 

Ngày 

28/03/2025 

+ HĐCMĐ 

- Quan sát: 

Cây vú sữa. 

+ TCVĐ 

- Mèo - chuột. 

+ Chơi tự do. 

Ngày 

29/03/2025 

+ HĐCMĐ 

- Quan sát: 

Cây mít 

+ TCVĐ 

Nhảy bao bố 

+ Chơi tự 

do. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nhánh 

5:  

Chú 

voi con 

Ngày 

31/03/2025 

+ HĐCMĐ 

- Tạo hình 

các con vật 

từ lá cây. 

+ TCVĐ 

- Bắt bướm. 

Ngày 

01/04/2025 

+ HĐCMĐ 

- Quan sát: 

Cây cau cảnh 

 + TCVĐ 

- Ai nhanh 

nhất 

Ngày 

02/04/2025 

+ HĐCMĐ 

- Thí nghiệm 

Núi lửa phun 

trào 

+ TCVĐ 

Ngày 

03/04/2025 

+ HĐCMĐ 

- Thí nghiệm 

Làm con vạt 

từ gang tay 

+ TCVĐ 

Nhảy bao bố 

Ngày 

04/04/2025 

+ HĐCMĐ 

- Quan sát: 

Cây đu đủ. 

+ TCVĐ 

- Bật tách 

khép chân 

Ngày 

05/04/2025 

+ HĐCMĐ 

- Quan sát: 

Sân trường 

+ TCVĐ 

- Nhảy bao 

bố 
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tt HOẠT ĐỘNG 
Phân phối vào các ngày trong tuần 

Ghi 

chú 

Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7  

+  Chơi tự 

do. 

+ Chơi tự do. - Bật liên tục 

vào các ô 

vòng 

+ Chơi tự do. 

 

 

+ Chơi tự 

do. 

+ Chơi tự do. + Chơi tự do 

5 
Vệ sinh, ăn, 

ngủ 

1. Vệ sinh: 

- Chuẩn bị bàn ăn, khăn lau tay, lau mặt 

- Hướng dẫn và cho trẻ thực hiện rửa tay bằng cà phòng, rửa mặt đúng thao tác. 

- Trò chuyện với trẻ về các thao tác cách xúc miệng nước muối. Thực hành xúc miệng nước 

muối đúng quy trình 

-Tổ chức hướng dẫn trẻ cách sử dụng bồn cầu sau khi đi vệ sinh.  

2. Ăn trưa 

Lấy thìa bát, nhận thức ăn, cơm canh của lớp. Các cháu trong tổ trực nhật phụ cô kê bàn ghế, 

lấy đĩa đựng thức ăn rơi, xếp thìa ăn cơm, khăn lau tay vào từng bàn. 

Khi kê bàn xong cô cho trẻ ngồi vào bàn ăn. 

Cô nhắc trẻ thói quen văn minh khi ăn uống 

Cô giới thiệu món ăn nhằm cung cấp thêm cho trẻ về chất dinh dưỡng. Sau đó chia ăn, cô 

mời lớp ăn cơm để trẻ mời lại. 

Cô chia phần cơm và canh ra bát to về các bàn. 

Khi trẻ ăn cô bao quát và chú ý đến trẻ ăn chậm hoặc sức khỏe hôm đó không tốt, động viên 

trẻ ăn hết suất. 
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tt HOẠT ĐỘNG 
Phân phối vào các ngày trong tuần 

Ghi 

chú 

Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7  

Ăn xong cất bát thìa đúng chỗ, cất ghế và lau miệng, súc miệng, uống nước và đi vệ sinh. 

3. Ngủ trưa 

- Chuẩn bị: 

+ Phòng ngủ sạch sẽ đủ mát, ánh sáng vừa phải không chói mắt trẻ 

+ Cô nhắc trẻ đi vệ sinh trước khi đi ngủ 

+ Cô cho trẻ lần lượt trẻ nữ sau đó nam vào lấy gối. Cho trẻ nằm riêng giữa nam và nữ. 

- Theo dõi trẻ ngủ 

+ Cho trẻ đọc bài thơ giờ ngủ, nhắc tư thế nằm, đắp chăn cho trẻ (nếu cần) 

+ Khi trẻ ngủ cô bao quát chú ý trẻ khó ngủ 

+ Tạo bầu không khí yên tĩnh cho trẻ ngủ ngon, không làm ồn. 

- Khi trẻ thức 

+ Trẻ nào thức trước cô cho trẻ cất gối, tập gấp chăn. Khi đa số trẻ thức cô cho trẻ nghe nhạc 

và mở phòng, cất gối, chăn vào đúng nơi quy định. 

 

 

6 

Hoạt 

động 

chiều 

Nhánh 

1 

Món 

quà 

yêu 

thương 

Ngày 

03/03/2025 

- Trò chuyện 

với trẻ về 

chủ đề trẻ 

học 

Ngày 

04/03/2025 

- Làm quen 

với bài thơ: 

Mẹ và con 

 

Ngày 

05/03/2025 

- Làm bưu 

thiếp tặng bà 

tặng mẹ 

Ngày 

06/03/2025 

- Hát các bài 

hát về chủ đề 

Ngày 

07/03/2025 

- Nêu gương. 

- Văn nghệ 

cuối tuần. 

 

 

Ngày 

08/03/2025 

- Ôn các bài 

hát về chủ đề 
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tt HOẠT ĐỘNG 
Phân phối vào các ngày trong tuần 

Ghi 

chú 

Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7  

Nhánh 

2 

Chú gà 

đáng 

yêu 

Ngày 

10/03/2025 

- Trang trí 

lớp . 

Ngày 

11/3/2025 

- Làm quen 

câu chuyện: 

Chuyện hai 

anh em gà con 

Ngày 

12/3/2025 

- Trò chuyện 

về chủ đề trẻ 

học 

 

Ngày 

13/3/2025 

- Ôn luyện 

thao tá rửa 

tay, rửa mặt 

Ngày 

14/3/2025 

- Nêu gương. 

- Văn nghệ 

cuối tuần. 

Ngày 

15/3/2025 

- Ôn các bài 

thơ , bài hát 

về chủ đề 

 

Nhánh 

3 

Chú 

bướm 

xinh 

đẹp 

Ngày 

17/3/2025 

 - Vệ sinh 

giá đồ chơi. 

Nhóm 1; vệ 

sinh góc nấu  

ăn Nhóm 2: 

vệ sinh góc 

nghệ thuật 

Nhóm 3: vệ 

sinh góc bán 

hàng 

Ngày 

18/3/2025 

- Làm quen 

câu chuyện : 

Ba chú bướm  

Ngày 

19/3/2025 

- Làm Đồ 

chơi về chủ 

đề” 

Ngày 

20/3/2025 

- Làm quen 

bài thơ: 

“Ong và 

bướm”. 

 

Ngày 

21/3/2025 

- Nêu gương. 

- Văn nghệ 

cuối tuần. 

Ngày 

22/3/2025 

Làm album 

về chủ đề. 

 

Nhánh 

4 

Chú cá 

nhỏ 

Ngày 

24/3/2025 

- Làm đồ 

dùng 

 cho chủ đề. 

Ngày 

25/3/2025 

- Làm quen 

với bài thơ 

“Rong và cá” 

Ngày 

26/3/2025 

- Làm quen 

bài hát: “Cá 

vàng bơi” 

Ngày 

27/3/2025 

- Cho trẻ 

làm quen 1 

số bảng chơi  

Ngày 

28/3/2025 

- Nêu gương. 

- Văn nghệ 

cuối tuần. 

Ngày 

29/3/2025 

- Làm các 

con vật từ 
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tt HOẠT ĐỘNG 
Phân phối vào các ngày trong tuần 

Ghi 

chú 

Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7  

 các nguyên 

liệu 

 

Nhánh 

5 

Chú 

voi con 

Ngày 

31/3/2025 

- Trang trí 

lớp cùng cô 

 

Ngày 

01/4/2025 

- Làm Album 

về chủ đề trẻ 

học 

Ngày 

02/4/2025 

- Làm quen 

bài hát: Chú 

voi con 

Ngày 

03/4/2025 

-Lầm đồ 

chơi về chủ 

đè. 

Ngày 

04/04/2025 

- Nêu gương. 

- Văn nghệ 

cuối tuần. 

Ngày 

05/04/2025 

- Ôn thao tác 

rửa mặt 

 

7 

Hoạt 

động 

nêu 

gương 

- Cho trẻ hát bài : Cả tuần đều ngoan. 

- Trò chuyện với trẻ về hoạt động trong ngày  

- Cho trẻ nhận xét các bạn trong các hoạt động trong ngày ( Những bạn nào làm dược nhiều việc tốt, 

những bạn nào hôm nay chưa ngoan….) 

- Cô nhận xét chung 

- Cho trẻ thực hiện cắm cờ  
 

 

8 

Hoạt 

động 

Trả 

trẻ 

- Trẻ cất đồ dùng cá nhân ra về 

- Trẻ chào cô và các bạn ra về 

- Trẻ chào ông bà , bố mẹ  

- Trao đổi vối phụ huynh về tình hình trẻ trong ngày. 

- Trao đổi với phụ hunh về thời tiết và cho trẻ mặc quần áo phù hợp theo mùa 
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IV. KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG GÓC CHI TIẾT: 

 

S

T

T 

 

Tên góc chơi 

 

Mục đích- Yêu cầu 

 

Các hoạt động/ trò chơi 

trong góc chơi 

 

Chuẩn bị 

Phân phối vào 

nhánh 

N1 N2 N3 N4 N5 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

GÓC 

PHÂN 

VAI 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*T/C 

: Nấu 

ăn 

 

- Trẻ biết nhận vai về góc 

chơi, chọn đồ chơi để 

chơi, phối hợp cùng bạn 

sử dụng các nguyên liệu 

thể hiện thao tác chế biến 

từ thực phẩm tươi ngon 

biết sắp xếp đồ chơi gọn 

gàng- ngăn nắp 

  

 

* TC1: Thịt bò hầm củ quả, 

canh cua rau mồng tơi. 

- Thực hiện công việc:  

+  Chọn mua thực phẩm 

tươi ngon. 

* TC:Làm món cá rán 

+ Bày và giới thiệu sản 

phẩm của mình. 

+ Phục vụ khách hàng. 

- Đồ chơi nấu ăn , 

xoong nồi , bát thìa 

, thực phẩm 

 

 

 

 

 

 

x 

 

 

 

 

 

x 
x 

 

 

 

 

 

x 

 

 

 

- Trẻ biết lựa chọn thực 

phẩm để mua, có kĩ năng 

chế biến, nấu một số  món 

ăn đơn giản đảm bảo chất 

dinh dưỡng cho trẻ.....từ 

các loại động vật, thực vật 

: Tôm, cua, cá, trứng, rau, 

củ.  

- Biết bày và giới thiệu các 

món ăn, trang trí bàn ăn.  

- Biết thực hiện công việc 

được giao, biết tôn trọng 

* TC2: Tôm dim, canh 

xương sườn hầm bí ngô 

* TC3: Miến ngan, sinh tố 

soài  

- Cô đến góc chơi nhắc nhở 

trẻ  thực hiện công việc 

theo quy trình bếp 1 chiều  

+  Mua thực phẩm. 

+ Chế biến thực phẩm. 

+  Nấu các món ăn. 

+ Bày và giới thiệu các 

món ăn. 

+ Phục vụ các khách hàng  

- Đồ chơi nấu ăn , 

xoong nồi, bát, đĩa, 

thìa, thực phẩm 

 

 

 

 

 

 

x 

  

x x 
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S

T

T 

 

Tên góc chơi 

 

Mục đích- Yêu cầu 

 

Các hoạt động/ trò chơi 

trong góc chơi 

 

Chuẩn bị 

Phân phối vào 

nhánh 

N1 N2 N3 N4 N5 

và hợp tác, chấp nhận 

trong khi chơi 

- Chia ăn cho các khách 

hàng … 

- Trẻ biết chế biến theo 

quy trình bếp 1 chiều để 

có những món ăn ngon 

phục vụ các khách hàng. 

- Đặt tên cho các món ăn. 

- Tự tin giới thiệu được 

các món ăn của mình. 

* TC4: Thịt gà hầm lá 

ngải 

- Trẻ biết chọn những 

nguyên vật liệu cần thiết. 

- Chế biến thực phẩm và 

cho vào hầm gà với lá 

ngải hợp vệ sinh được bày 

bán cho những bác thợ 

xây... 

- Biết bày bán và giới  

thiệu món ăn đến khách 

hàng. 

- Đồ chơi nấu ăn , 

xoong nồi, bát thìa, 

đĩa, cốc, thực phẩm: 

Thịt gà làm sẵn, lá 

ngải, gia vị... 

  

 

 

x 

 

 

 

 

  

 

 

 

  

 

 

 

 

*T/C: 

Bác sĩ 

- Trẻ biết chọn vai chơi, 

chọn đồ dùng, dụng cụ 

chơi và hành động chơi 

theo vốn kinh nghiệm và 

sự hiểu biết của trẻ. 

 

* Phòng khám thú y 

- Hướng dẫn trẻ đến trang 

trại để tiêm phòng cho gia 

xúc, gia cầm và chăm sóc 

bảo vệ những vật nuôi quý 

hiếm... 

- Đề phòng vật nuôi cắn 

và lây nhiễm bệnh…ghi 

sổ, phát thuốc và hướng 

- Đồ dùng dụng cụ 

của y tá  ,thuốc 

,bông băng,bơm 

tiêm, ống nghe…. 

 

 

 

 

 

 

 

x 
x 

 

 

 

x 

 

 

 

x 

- Biết phối hợp chơi cùng 

bạn trong nhóm  

- Trẻ biết 1 số thao tác  

- Đồ dùng dụng cụ 

của y tá  , thuốc , 

bông băng, bơm 

tiêm, ống nghe…. 

   

 

x 

 

 

x 
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S

T

T 

 

Tên góc chơi 

 

Mục đích- Yêu cầu 

 

Các hoạt động/ trò chơi 

trong góc chơi 

 

Chuẩn bị 

Phân phối vào 

nhánh 

N1 N2 N3 N4 N5 

tiêm phòng cho vật nuôi 

và chẩn đoán bệnh. 

 

dẫn sử dụng thuốc đúng 

liều ... 

...Và các bác sĩ phải khám 

bệnh...  kiểm tra theo dõi 

sức khỏe của vật nuôi. 

+ Sắp xếp các đồ dùng, 

dụng cụ khoa học. 

- Niềm nở chăm sóc các 

vật nuôi khi bị ốm chu đáo 

 

 

x 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*TC: 

Bán 

hàng 

 

- Trẻ biết nhận vai chơi và 

thao tác chơi cùng bạn 

trong nhóm, biết sắp xếp 

các mặt hàng con vật khoa 

học. 

- Biết chào mời, cảm ơn 

khách hàng. Biết lấy đúng 

hàng cho khách. Biết điều 

chỉnh cân theo số lượng 

khách yêu cầu, biết nói giá 

tiền các mặt hàng dưới sự 

hướng dẫn gợi mở của cô. 

 

* TC: Cửa hàng hoa và 

quà lưu niệm 

* TC1: Cửa hàng bán con 

vật nuôi và thức ăn gia 

súc, gia cầm. 

* Cửa hàng bán các loại cá 

giống, cá thịt. 

- Trẻ thực hiện các thao 

tác: 

+ Trẻ biết bày  bán những 

mặt hàng thức ăn gia súc 

gia cầm và các loại con vật 

2 chân, 4 chân..., đa dạng, 

phong phú, đủ chủng loại. 

- Đồ dùng, đồ chơi 

bóng bay, bánh kẹo, 

hoa quả, rau củ, giò, 

nem...Măng, miến, 

bánh kẹo.1 số con  

vật: gà, lợn, chó, 

mèo…làm từ mút 

xốp, bìa cứng hộp. 

- Thức ăn gia 

xúc,gia cầm: Cám 

viên ,cám đậm đặc 

và 1 số đồ dùng 

khác. 

- Các loại cá, tôm, 

cua ốc, ếch, rùa... 

 

 

 

 

 

 

x 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

x 
x 

 

 

 

 

 

 

 

x 
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S

T

T 

 

Tên góc chơi 

 

Mục đích- Yêu cầu 

 

Các hoạt động/ trò chơi 

trong góc chơi 

 

Chuẩn bị 

Phân phối vào 

nhánh 

N1 N2 N3 N4 N5 

* Trẻ biết bày bán các con 

vật theo nhóm, biết chào 

mời khi có khách hàng 

đến mua, bi 

- Chào mời khách niềm 

nở,  

lấy hàng cho khách xem  

- Người mua nhận hàng 

và trả tiền biết cầm bằng 

hai tay. 

- Sắp xếp, bày hàng gọn 

gàng, ngăn nắp, đẹp, để 

riêng từng loại đồ dùng, đồ 

chơi các loại rau sạch, củ 

quả, ... 

+ Niềm nở chào mời khách 

hàng. 

+ Thỏa thuận giá cả. 

+ Lấy đúng hàng cho 

khách… 

 

 

- Bảng chơi quy 

trình bán hàng 

- 1 số con vật: gà, 

lợn, chó, mèo…làm 

từ mút xốp, bìa 

cứng hộp. 

- Thức ăn gia 

xúc,gia cầm: Cám 

viên ,cám đậm đặc 

và 1 số đồ dùng 

khác. 

  

 

 

 

x 

 

 

 

 

x 

 

 

 

 

 

x 

- Trẻ thể hiện được mối 

quan hệ giữa người mua 

và người bán hàng 

- Biết giao tiếp giữa các 

bạn chơi và các góc chơi 

bằng ngôn ngữ mạch lạc. 

- 1 số con vật: gà, 

lợn, chó, mèo…làm 

từ mút xốp, bìa 

cứng hộp. 

- Thức ăn gia 

xúc,gia cầm: Cám 

viên ,cám đậm đặc 

và 1 số đồ dùng 

khác. 

   

 

 

x 
x 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*TC1

:Xây 

vườn 

hoa  

- Trẻ tự nhận vai chơi, biết 

thao tác phối hợp cùng với 

các bạn trong nhóm, cùng 

nhau xếp chồng, nắp ghép 

đồ chơi để tạo lên công 

- Nắp ghép hàng rào... 

- Trẻ về góc chơi tự chọn 

đồ dùng, nguyên liệu chơi 

để thực hiện công việc:  

- Mô hình mẫu của 

cô 

- Gạch nhựa ,bộ nắp 

giáp, cây , con các 

loại... 

 

 

 

x 
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S

T

T 

 

Tên góc chơi 

 

Mục đích- Yêu cầu 

 

Các hoạt động/ trò chơi 

trong góc chơi 

 

Chuẩn bị 

Phân phối vào 

nhánh 

N1 N2 N3 N4 N5 

 

 

 

 

 

 

 

2 

 

 

 

 

 

 

 

GÓC 

XÂY 

DỰNG  

 

trình khu vườn rau, cây ăn 

quả, ao cá, khu trang tại gà 

theo ý tưởng của trẻ. 

 

+ Mua các đồ chơi để xây 

xếp công trình. 

 - Xây cổng xếp tường bao, 

hàng rào. 

+ Phân chia các khu vực  

vườn cây, ao cá,... 

+ Trẻ biết phân bố các khu 

vực nhà, vườn rau, ao cá 

được bố trí khoa học 

+ Trao đổi, phối hợp cùng 

bạn chơi đoàn kết, thân 

thiện.  

- Dụng cụ xây 

dựng:xô, xẻng, dao, 

bay 

*TC2

: Xây 

trang 

trại 

chăn 

nuôi 

- Trẻ biết sử dụng các 

nguyên vật liệu để xây 

xếp, đoàn kết khi chơi, lấy 

cất đồ chơi đúng nơi quy 

định 

-Trẻ biết phân khu phù 

hợp theo ý tưởng sáng tạo 

của trẻ  về  khu vườn bách 

thú của bé một cách khoa 

học hợp lý. 

- Trẻ tích cực hoạt động 

trong nhóm, giới thiệu về 

công trình xây dựng của 

mình. 

- Bản thiết kế mẫu 

- Gạch nhựa , đồ 

chơi cây, con các 

loại... 

- Dụng cụ xây 

dựng:xô, xẻng, dao, 

bay 

 

 

 

 

 

 

 

x 

 

 

x 

  

*TC3

Xây 

trại 

cá 

giống 

   x  

TC4: 

Xây 

vườn 

bách 

thú 
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T

T 

 

Tên góc chơi 

 

Mục đích- Yêu cầu 

 

Các hoạt động/ trò chơi 

trong góc chơi 

 

Chuẩn bị 

Phân phối vào 

nhánh 

N1 N2 N3 N4 N5 

      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

GÓC 

HỌC 

TẬP 

 - Trẻ biết về góc chơi chọn 

đồ chơi bảng chơi, để chơi 

phân loại đồ dùng đồ chơi 

theo công dụng, chất liệu 

- Trẻ biết chọn đồ dùng để 

chơi  xếp tương ứng  

* TC1: Phân loại con vật 

theo nhóm 2 chân, 4 chân 

hoặc đẻ con, đẻ trứng  

- Cho trẻ đếm xem có bao 

nhiêu đồ dùng mỗi loại, gài 

số tương ứng 

- Mẫu gợi ý của cô 

- Bảng để gài ghép, 

1 số con vật đẻ con, 

đẻ trứng các loại... 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

x 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

x 

- Trẻ biết nối những con 

vật cùng đẻ con với nhau, 

đẻ trứng hoặc cùng môi 

trường sống của chúng. 
 

* TC2: Nối cho phù hợp 

- Cô đến bên trẻ gợi mở, 

hướng dẫn trẻ cách nối 

con vật sao cho đúng, phù 

hợp, cho trẻ gài thẻ số 

tương ứng. 

- Bảng chơi cho trẻ 

- 1 số đồ dùng con 

vật các loại 2 chân, 

4 chân... 
x x x x x 

- Trẻ biết xếp xen kẽ các 

đồ dùng, đồ chơi theo 

mẫu gợi ý 1-1-1; 1-1-2;1-

2-1 

* TC3: Xếp xen kẽ (theo 

quy tắc) 

- Cô đến bên trẻ hướng 

dẫn gợi mở cho trẻ cách 

chọn đồ dùng đồ chơi để 

xếp xen kẽ cho phù hợp 
 

- Mẫu gợi ý 

- Bảng gài, một số 

đồ dùng con vật các 

loại... 
 

 

 

x 

 

 

x 

 

 

x 

 

 

x 
x 
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S

T

T 

 

Tên góc chơi 

 

Mục đích- Yêu cầu 

 

Các hoạt động/ trò chơi 

trong góc chơi 

 

Chuẩn bị 

Phân phối vào 

nhánh 

N1 N2 N3 N4 N5 

- Trẻ biết lấy đồ dùng 

theo ký hiệu, tìm những 

hình  ảnh có số lượng 

tương ứng  theo đúng yêu 

cầu 

* TC4: Bé thông minh 

- Trẻ biết được cách chọn 

hình có số lượng tương ứng 

gắn vào nắp chai 

- Bảng chơi 

- Các nắp chai có 

gắn băng gai, hình 

có số lượng 1-5 

 

 

x x 

 

 

x 

 

 

x 

 

 

x 

- Trẻ biết chọn những bức 

tranh về các con vật được 

cắt sẵn có ghi số thứ tự để 

ghép thành bức tranh hoàn 

thiện. 

* TC5: Bé ghép tranh  

- Cô đến gợi ý giúp trẻ tìm 

những mảng tranh có số 

lượng theo thứ tự ghép 

cho phù hợp  

- Mẫu gợi ý 

- Bảng gài 

- Một số bức tranh 

được cắt sẵn 

x 

 

x 

 

 

x x x 

- Trẻ biết lấy đồ dùng theo 

đúng yêu cầu của bảng 

chơi, biết chọn gài ghép, 

đếm và đặt thẻ số tương 

ứng 

TC6: Ghép tương ứng 

- Trẻ chọn bảng chơi, 

chọn đồ chơi, đếm số 

lượng đồ chơi theo số 

tương ứng đã đặt 

- Mẫu gợi ý  

- Bảng gài , 1 số đồ 

dùng đồ chơi 

- Thẻ số 

x x 

 

 

x x 

 

 

x 

- Trẻ biết xếp các dãy số 

tự nhiên từ 1-5 

*TC7: Mình cùng đếm 

- Trẻ chọn bảng chơi, chọn 

số và xếp theo dãy số từ 1-

5 và đếm. 

- Mẫu gợi ý  

- Bảng gài, 1 số đồ 

dùng đồ chơi các 

con vật... 

- Que tính, thẻ số 

x x  

x 

x x 
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S

T

T 

 

Tên góc chơi 

 

Mục đích- Yêu cầu 

 

Các hoạt động/ trò chơi 

trong góc chơi 

 

Chuẩn bị 

Phân phối vào 

nhánh 

N1 N2 N3 N4 N5 

- Trẻ biết về góc chơi rủ 

bạn cùng chơi chọn tranh 

sách xem tranh, sách, lật 

mở sách, kể chuyện theo 

tranh  

- Giúp trẻ phát triển trí 

tưởng tưởng sáng tạo  

- Rèn cho trẻ ngôn ngữ rõ 

ràng mạch lạc 

Trẻ hứng thú hoạt động  

* T/C: Xem tranh, sách, 

kể chuyện theo tranh về 

ngày các con vật, các trò 

chơi dân gian về các con 

vật... 

- Về góc chơi chọn sách 

xem tranh sách lật mở từng 

trang 

- Kể chuyện theo tranh  

 

- Mô hình sân khấu 

Tranh sách có nội 

dung hình ảnh về  “ 

Thế giới động vật” 

quen thuộc gần gũi 

với trẻ. 

 

 

 

 

 

 

x 

 

 

 

 

 

x 

 

 

 

 

 

x 

 

 

 

 

 

x 

 

 

 

 

 

x 

- Trẻ biết chọn hình ảnh có 

nội dung về chủ đề cắt dán 

thành bộ Album sưu tầm 

về chủ đề  

 

* TC: Bộ sưu tập chủ đề  

- Cô đến gợi mở giúp trẻ : 

- Chọn hình ảnh có nội 

dung về các con vật...sau 

đó cắt dán tạo thành bộ 

album 

- Giấy, keo, kéo   

báo, hình ảnh về 

chủ đề  

 

 

 

x 

 

 

x 

 

 

x 

 

 

x 

 

 

x 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 - Trẻ biết sử dụng những 

kỹ năng đã học dùng các 

nguyên vật liệu sẵn có để 

tạo ra sản phẩm là các con 

vật nuôi... 

- Biết đặt tên cho sản 

phẩm  

* TC1: Làm bưu thiếp, 

làm hoa tặng bà, mẹ, cô 

giáo 

- Trẻ thực hiện công việc 

- Tô vẽ  tranh về 1 con 

vật... 

- Mẫu gợi ý 

- Giấy vẽ tranh ảnh 

về các con vật 

 

 

x 
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S

T

T 

 

Tên góc chơi 

 

Mục đích- Yêu cầu 

 

Các hoạt động/ trò chơi 

trong góc chơi 

 

Chuẩn bị 

Phân phối vào 

nhánh 

N1 N2 N3 N4 N5 

 

 

 

 

4 

 

 

 

GÓC 

NGHỆ 

THUẬT 

- Trẻ sử dụng những kỹ 

năng đã học để tạo ra sản 

phẩm  về đồ dùng như 

thức ăn gia súc gai cầm 

- Biết giới thiệu và đặt tên 

cho sản phẩm làm ra 

* TC2: Làm, gấp 1 số loại 

con vật... 

- Cô đến gợi mở giúp  

trẻ làm, gấp các con vật 

gần gũi đơn giản đối với 

trẻ. 

- Mẫu gợi ý 

- Hộp, giấy màu, bìa  

keo, kéo,Que, 

dây,hộp lọ, băng 

dính, ... 
 

  

 

x 

 

 

x 

 

 

x 

 

 

x 

- Biết sử dụng những kỹ 

năng đã học, các nguyên 

học liệu đã có để cắt dán 

dán, nặn tạo ra sản phẩm 

và  biết đặt tên cho sản 

phẩm 

* TC3: Cắt dán, nặn đồ 

dùng, đồ chơi là các con 

vật… 

- Trẻ cắt dán, nặn 1 số con 

vật theo ý tưởng của trẻ 

- Thực hiện chia đất, và 

nặn 

-  Mẫu gợi ý 

- Giấy màu, 

keo,kéo, hộp lọ… 

- Đất nặn ,bảng 

con , bút màu… 
 

 x x x x 

- Trẻ biết chọn dụng cụ 

biểu diễn các bài hát về 

các con vật 1 cách tự 

nhiên, trẻ hứng thú khi 

tham gia hoạt động 

- Trẻ biết biểu diễn sáng 

tạo rủ bạn cùng tham gia 

hát và vận động nhịp 

nhàng, rèn kỹ năng ca hát 

và vận động cho trẻ 

* TC: Hát về những con 

vật đáng yêu 

- Cô đến gợi mở giúp trẻ   

cách hát và vận động các 

bài hát về chủ đề “ Thế 

giới động vật”, nhịp nhàng 

theo lời bài hát. 

- Dụng cụ âm nhạc, 

nơ hoa , sắc xô, 

phách tre, mõ cóc, 

trống cơm... 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

x 

 

 

 

 

 

x 

 

 

 

 

 

x 

 

 

 

 

 

x 
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S

T

T 

 

Tên góc chơi 

 

Mục đích- Yêu cầu 

 

Các hoạt động/ trò chơi 

trong góc chơi 

 

Chuẩn bị 

Phân phối vào 

nhánh 

N1 N2 N3 N4 N5 

 

 

 

 

 

5 

 

 

 

GÓC 

THIÊN 

NHIÊN 

 

 Trẻ biết chăm sóc tưới 

cây, lau lá. 

- Biết sử dụng, dụng cụ 

của người làm vườn, sới 

đất, gieo hạt quan sát quá 

trỉnh PT của cây , nhổ cỏ , 

rèn cho trẻ kỹ năng tỉ mỉ 

hoàn thành nhiệm vụ 

* Chăm sóc chậu  cây hoa 

trong trường  

- Dùng khăn ẩm lau lá, 

- Tưới nước cho cây 

- Hướng dẫn trẻ dùng dụng 

cụ làm vườn gieo hạt và 

theo dõi sự phát triển của 

cây  

- 1 số chậu cây cảnh, 

khăn lau, sô chậu 

đựng nước đồ dùng 

của người làm vườn 

. hạt giống, cây 

giống  

x x x x x 

 

 

XÁC NHẬN CỦA NHÀ TRƯỜNG                                                                           GIÁO VIÊN 
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